
SỞ Y TẾ NINH BÌNH 

TRUNG TÂM Y TẾ NHO QUAN 

 

Số:         /TM-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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                 Nho Quan, ngày        tháng  7  năm 2024 

  

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị và nhà cung cấp dịch vụ trên thị trường. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu;  

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo việc đảm bảo đủ 

hóa chất và vật tư y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh không bị gián đoạn. 

Trung tâm Y tế huyện Nho Quan có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

“Cung cấp hóa chất và vật tư y tế”, cụ thể như sau:  

1. Đơn vị nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Nho Quan.  

Địa chỉ: Đường Đinh Tất Miễn, phố Phong Lạc, thị trấn Nho Quan, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.  

2. Danh mục báo giá: 

 

STT 
Tên hóa chất, 

 vật tư y tế 

Thông số kỹ thuật/ Quy 

cách 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Ghi chú 

1 
Test nhanh chẩn 

đoán Viêm gan B  

Phát hiện định tính kháng 

nguyên HBsAg trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương 

người. Độ nhạy: 96,2-100%, 

Độ đặc hiệu: 97,9-100%.  

Test 300 

 

2 
Ống nghiệm có 

chất chống đông 

EDTA 

Ống nhựa có chất chống đông 

EDTA K2, 2ml. Cái 100 
 

3 
Ống nghiệm có 

chất chống đông 

Heparin 

Ống nhựa có chất chống đông 

Heparin Lithium, 2ml. Cái 500 
 

4 

Hóa chất Sinh hóa 

máy bán tự động 

3000 Evolution, 

Glucose 

6x60ml; 1x2ml ML 720 

 

5 

Hóa chất Sinh hóa 

máy bán tự động 

3000 Evolution, 

Tryglycerid 

5x48ml; 1x60ml ML 600 

 

6 Hóa chất Sinh hóa 

máy bán tự động 
6x60ml; 1x2ml ML 720  



3000 Evolution, 

Cholesterol 

7 

Hóa chất Sinh hóa 

máy bán tự động 

3000 Evolution, 

AST (GOT) 

5x48ml; 1x60ml ML 600 

 

8 

Hóa chất Sinh hóa 

máy bán tự động 

3000 Evolution, 

ALT (GPT) 

5x48ml; 1x60ml ML 600 

 

9 

Hóa chất Sinh hóa 

máy bán tự động 

3000 Evolution, 

Acid Uric 

5x48ml; 1x60ml ML 600 

 

10 

Hóa chất Sinh hóa 

máy bán tự động 

3000 Evolution, 

Creatinin 

 5 x 48 ml, 1 x 60 ml, 1 x 2 ml 

STD ML 600 

 

11 

Hóa chất Sinh hóa 

máy bán tự động 

3000 Evolution, 

Ure 

5 x 48ml, 1x60 ml, 1x5ml 

STD ML 600 

 

12 
Test nhanh chuẩn 

đoán Viêm gan C  

Phát hiện định tính kháng thể 

trong mẫu huyết thanh, huyết 

tương người. Độ nhạy: 100%, 

Độ đặc hiệu: 99.4%. 

Test 200 

 

13 Test nhanh chẩn 

đoán nhanh HIV  

Phát hiện định tính kháng 

nguyên HIV trong mẫu huyết 

thanh, huyết tương người. Độ 

nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 

99,3. 

Test 300 

 

14 
ống Eppendorf 

1.5 ml 

Ống nhựa có nắp liền ống 1.5 

ml, kích thước 10.2*40mm. 

Độ dày:  0.4mm 
Cái 500 

 

15 
Bơm tiêm nhựa 

3ml đã tiệt trùng 

Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml; 

đầu kim sắc nhọn có nắp đậy. 

Cỡ kim 25Gx1''.TCCL: 

ISO13485 

Cái 400 

 

16 Bông cắt y tế 
kích thước miếng bông 2cm x 

2cm Kg 01 
 

17 
Hoá chất 

Calibrator 

(Autocal) 

Dung dịch kiểm chuẩn cho 

các xét nghiệm sinh hoá.  Ml 6 

 

18 

Hoá chất kiểm 

chuẩn sinh hoá 

mức bình thường 

(Control N)  

Dung dịch kiểm chứng cho 

các xét nghiệm sinh hóa mức 

1. 
Ml 10 

 



19 

Hoá chất kiểm 

chuẩn sinh hoá 

mức bình thường 

(Control P) 

Dung dịch kiểm chứng cho 

các xét nghiệm sinh hóa mức 

2. 
Ml 10 

 

20 
Hoá chất rửa máy 

sinh hoá 

Special Wash Solution dùng 

để rửa kim hút mẫu cho các 

dòng máy sinh hóa tự động 
Ml 360 

 

Tổng: 20 khoản  

 

Các nhà cung cấp gửi Bảng báo giá bao gồm các nội dung: Tên hàng hoá, 

số lượng, đơn giá chào,… (đơn vị giá chào: đã bao gồm thuế VAT, các chi phí 

trọn gói để thực hiện gói thầu và các chi phí khác có liên quan). 

Báo giá bằng văn bản, có đóng dấu của công ty, đơn vị và các tài liệu có 

liên quan khác (nếu có). 

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp, nhận qua chuyển phát nhanh tại địa chỉ: Trung tâm Y tế 

huyện Nho Quan, Đường Đinh Tất Miễn, phố Phong Lạc, thị trấn Nho Quan, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02293.674.999 (trong giờ hành 

chính). 

- Nhận qua Email: trungtamytehuyennhoquan@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày, tính từ ngày đăng tải thành công 

trên website của Trung tâm Y tế huyện Nho Quan: http://ttytnhoquan.gov.vn/ (dự 

kiến đến hết ngày 19/7/2024). 

Báo giá gửi đến sau thời gian nêu trên không được xem xét. 

Thời gian hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày. 

Trân trọng cảm ơn! 

         Nơi nhận: 

        - Như trên; 

        - Ban Giám đốc TTYT; 

        - Bộ phận CNTT (đăng tải Website TTYT); 

        - Lưu VT, D/XN/MMT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh Tuấn 
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